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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH
· Họ tên: VƯƠNG THANH THỦY

· Sinh ngày, tháng, năm:          03-12-1972                          Giới tính: nữ

· Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc Sỹ

· Chức năng, nhiệm vụ được giao: Giảng dạy Anh văn

     - Chức vụ, đơn vị công tác: Giảng viên – Tổ Anh văn – Khoa KHCB

II. NỘI DUNG

1. Thực trạng trước khi có sáng kiến

· Nhiều SVHS có quan niệm học cốt để vượt qua các bài thi còn việc phát âm chuẩn không quan trọng hoặc không giúp ích cho các bài kiểm tra, thi. Đây chính là lý do vì sao nhiều SVHS học tiếng Anh rất nhiều năm nhưng vẫn không thể giao tiếp.

· Khi học từ vựng, SVHS chủ yếu quan tâm tới nghĩa tiếng Việt của từ, học vẹt theo kiểu viết đi viết lại mà thường bỏ qua phần phát âm.

· Đa số SVHS chưa phân biệt được một số âm khó và không xuất hiện trong bảng chữ cái tiếng Việt;

· Đa số SVHS học phát âm dựa theo cách đánh vần hoặc tự nghĩ ra cách đọc. Một số thì bắt trước GV phát âm mà cũng chưa biết đúng sai; thiếu điều kiện giao tiếp với người bản ngữ.

· SVHS không có thói quen phát âm những âm cuối và thường bị ảnh hưởng cách phát âm tiếng Việt.

2. Tên sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu

PHƯƠNG PHÁP CẢI THIỆN KỸ NĂNG  PHÁT  ÂM TIẾNG ANH CHO SVHS
3. Nội dung của sáng kiến

Từ năm 2017, Tổ Anh văn đã bắt đầu giảng dạy quyển giáo trình mới American English File (2nd Edition) của Oxford. Quyển giáo trình này có 9 bài nhưng vì thời gian hạn chế nên Tổ Anh văn chỉ dạy 7 bài đầu, với thời lượng mỗi bài khoảng 8 tiết. Thêm vào đó, thời gian giảng dạy lại ít, phần ngữ pháp và luyện tập khá nhiều nên thời gian dạy phát âm là rất ít.

A. Các Giải pháp nâng cao năng lực phát âm trên lớp:
Một trong những giải pháp là tích hợp dạy ngữ âm trong các tiết dạy chính khóa, lồng ghép giới thiệu cách phát âm vào trong các tiết dạy nghe và nói để từ đó SVHS có thói quen phát âm đúng. 
Đầu tiên, cần cho SVHS biết các nguyên âm và phụ âm trong tiếng Anh và phải phân biệt được sự khác nhau giữa chúng.

Các phụ âm: gồm 24 phụ âm, đó là: / p /,/ b /,/ t /,/ d /, / k /,/ g /,/ f /,/v /,/ θ /,/ δ /,/ s /,/z /,/ ∫ /,/ з /,/ h /,/ t∫ /,/ dз /,/ m /,/ n /,/η /,/ l /,/ r /,/ w /, / y /.

Các nguyên âm:

·     Nguyên âm ngắn: / i /,/ e /,/ æ /,/ ∂ /,/Λ /,/ u /,/ o /

·     Nguyên âm dài: / i: /,/ ∂: /,/ a: /,/ u: /,/ o: /

·     Nguyên âm đôi (dipthongs): / ei /,/ ai /,/  oi /,/ au /,/ o∂ /,/ i∂ /,/ au /,/ u∂ /,/ e∂ /

Dưới đây là 1 số nguyên âm và phụ âm khó:

a. Nguyên âm ngắn /i/
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- Cách phát âm: Lưỡi đưa hướng lên trên và ra phía trước, khoảng cách môi trên và dưới hẹp, mở rộng miệng sang 2 bên. Ví dụ:
	begin
	/bɪ'gɪn/
	
	bắt đầu 

	picture
	/'pɪkt∫ə/
	
	bức tranh

	miss
	/mɪs/
	
	nhớ, nhỡ 


- “a” được phát âm là /ɪ/ khi đối với những danh từ có hai âm tiết và có tận cùng bằng "age"

	village
	/'vɪlɪdʒ/
	
	làng xã

	cottage
	/'kɔtɪdʒ/
	
	nhà tranh, lều tranh

	shortage
	/'ʃɔːtɪdʒ/ 
	
	 tình trạng thiếu hụt


- “e” được phát âm là /ɪ/ trong tiếp đầu ngữ “be”, “de” và “re”

	begin
	/bɪ'gɪn/ 
	
	bắt đầu

	become
	/bɪ'kʌm/ 
	
	trở nên

	behave
	/bɪ'heɪv/ 
	
	cư xử


- “i” được phát âm là /ɪ/ trong từ có một âm tiết và tận cùng bằng một hoặc hai phụ âm i + phụ âm.

	win
	/wɪn/ 
	
	chiến thắng

	miss
	/mɪs/ 
	
	nhớ

	ship
	/ʃɪp/ 
	
	thuyền, tầu


b. Nguyên âm dài /i:/

- Cách phát âm: [image: image4.png]


Lưỡi đưa hướng lên trên và ra phía trước, khoảng cách môi trên và dưới hẹp, mở rộng miệng sang 2 bên. Ví dụ: 

	meal
	/mi:l/ 
	bữa ăn

	marine 
	/mə'ri:n/ 
	thuộc biển

	bean
	/bi:n/
	hạt đậu


- Âm "e" được phát âm là/i:/ khi đứng liền trước hình thức tận cùng bằng phụ âm + e và trong những chữ be, he, she, me ...

	scene
	/siːn/
	phong cảnh

	complete
	/kəm'pliːt/
	hoàn toàn

	Vietnamese 
	/vjetnə'mi:z/
	 người Việt Nam 


- Âm "ea" thường được phát âm là /i:/ khi:  từ có tận cùng là"ea" hoặc "ea” + một phụ âm.

	tea 
	/ti:/
	
	trà

	meal 
	/mi:l/ 
	
	bữa ăn

	easy
	/'i:zɪ/
	
	dễ dàng 

	cheap
	 /t∫i:p/
	
	 rẻ 


- "ee" thường được phát âm là /i:/

	three
	/θri:/ 
	
	số 3 

	see
	/si:/
	
	nhìn, trông, thấy 

	free
	 /fri:/
	
	tự do
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c. Nguyên âm ngắn /e/

- Cách phát âm: Gần giống như phát âm /ɪ/, nhưng khoảng cách môi trên-dưới mở rộng hơn, vị trí lưỡi thấp hơn. Ví dụ.

	send
	/send/
	
	gửi đi

	debt 
	/det/ 
	
	nợ nần, công nợ

	them
	/ðem/
	
	chúng nó

	met 
	/met/ 
	
	gặp(quá khứ của meet)


d. Nguyên âm ngắn /æ/
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- Cách phát âm: Vị trí lưỡi thấp, chuyển động theo hướng đi xuống, miệng mở rộng. Ví dụ:
	cat
	/cæt/
	
	con mèo 

	had
	/hæd/
	
	quá khứ của to have 

	paddle
	/'pædl/
	
	sự chèo xuồng 

	shall
	/ʃæl/
	
	sẽ


- “a” được phát âm là /æ/ trong các trường hợp:

- Trong những từ có một âm tiết mà tận cùng bằng một hay nhiều phụ âm

	sad
	/sæd/
	
	buồn

	fat
	/fæt/
	
	béo

	bank
	/bæŋk/
	
	ngân hàng 


- Khi ở trong một âm tiết được nhấn mạnh của một chữ có nhiều âm tiết và đứng trước hai phụ âm

	candle

	/'kændl/

		cây nến


	captain

	/'kæptɪn/

		thuyền trưởng


	baptize

	/bæpˈtaɪz/

		rửa tội 


	
	
	
	


e. Nguyên âm ngắn /ʌ/ 

- Cách phát âm: Mở miệng rộng bằng 1/2 so với khi phát âm /æ/đưa lưỡi về phía sau hơn một chút so với khi phát âm /æ/. Ví dụ
	wonderful
	/'wʌndəfʊl/
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tuyệt diệu


	cut
	/kʌt/
	
	cắt

	bun
	/bʌn/
	
	bánh bao nhân nho

	dump
	/dʌmp/
	
	đống rác


- "o" thường được phát âm là /ʌ/ trong những từ có một âm tiết, và trong những âm tiết được nhấn mạnh của những từ có nhiều âm tiết.

	come
	/kʌm/
	
	đến, tới

	some
	/sʌm/
	
	một vài

	done
	/dʌn/
	
	đã làm xong

	love
	/lʌv/
	
	tình yêu


-  "u" thường được phát âm là /ʌ/ đối với những từ có tận cùng bằng u+phụ âm

	but
	/bʌt/
	
	nhưng 

	cup
	/kʌp/
	
	cái tách, chén

	cult
	/kʌlt/
	
	sự thờ cúng


- Trong những tiếp đầu ngữ un, um
	uneasy
	/ʌnˈiːzɪ/
	
	bối rối, lúng túng

	unhappy
	/ʌnˈhæpɪ/
	
	không sung sướng

	unable
	/ʌnˈeɪbļ/
	
	không thể


- "ou" thường được phát âm là ʌ/ đối với những từ có nhóm "ou" với một hay hai phụ âm

	country
	/ˈkʌntri/
	
	làng quê

	couple
	/'kʌpl/
	
	đôi, cặp

	cousin
	/'kʌzn/
	
	họ hàng


f. Nguyên âm dài /ɑː/
-  Cách phát âm: Đưa lưỡi xuống thấp và về phía sau, [image: image7.png]


miệng mở không rộng cũng không hẹp quá. Ví dụ
	father
	/ˈfɑːðə/ 
	
	bố

	start
	/stɑːt/
	
	bắt đầu

	hard
	/hɑːd/
	
	khó khăn 


- "a" được phát âm là /ɑː/ trong một số trường hợp

	hard
	/hɑːd/
	
	khó khăn

	carp
	/kɑːp/
	
	bắt bẻ

	smart
	/smɑːt/
	
	thông thái, thông minh


- "ua" và "au" cũng có thể được phát âm là /ɑː/

	guard
	/gɑːd/
	
	bảo vệ

	heart
	/hɑːt/
	
	trái tim

	laugh
	/lɑːf/ 
	
	cười


g. Nguyên âm ngắn /ɒ/
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-  Cách phát âm: Nguyên âm này ở giữa âm nửa mở và âm mở đối với vị trí của lưỡi, phát âm tròn môi. Ví dụ: 
	shot
	/ʃɒt/
	
	đạn, viên đạn

	lock
	/lɒk/ 
	
	khóa

	cot
	/kɒt/ 
	
	cái lán, nhà tranh

	pot
	/pɒt/ 
	
	cái bình, lọ

	shock
	/ʃɒk/ 
	
	sự tổn thương, sốc


- "o" thường được phát âm là /ɒ/ trong một số trường hợp
	dog
	/dɒg/
	
	con chó

	stop
	/stɒp/
	
	dừng lại

	bottle
	/'bɒtl/
	
	cái chai

	bother
	/ˈbɒðəʳ/
	
	làm phiền, quấy rầy


h. Nguyên âm dài /ɔː/
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- Cách phát âm: Lưỡi di chuyển về phía sau, phần lưỡi phía sau nâng lên, môi tròn và mở rộng. Ví dụ

	horse
	/hɔːs/
	
	con ngựa

	ball
	/bɔːl/
	
	quả bóng

	four
	/fɔː(r)/ 
	
	số 4


- "a" được phát âm là /ɔː/ trong những từ có một âm tiết mà tận cùng bằng "ll"

	tall
	/tɔːl/
	
	cao

	call
	/kɔːl/
	
	cuộc gọi

	small
	/smɔːl/
	
	nhỏ bé


- "o" thường được phát âm là /ɔː/ trong những từ có nhóm or+phụ âm
	north
	/nɔːθ/
	
	phương bắc

	pork
	/pɔːk/
	
	thịt lợn

	sort
	/sɔːt/
	
	thứ, loại


- "au" thường được phát âm là /ɔː/ trong một số trường hợp như:

	fault
	/fɔːlt/
	
	lỗi lầm, điều sai lầm

	launch
	/lɔːntʃ/
	
	hạ thủy (một chiếc tàu)

	audience
	/'ɔːdiəns/
	
	thính giả


- "aw" thường được phát âm là /ɔː/ khi trong một từ có tận cùng là aw hay aw+phụ âm

	law
	/lɔː/
	
	luật pháp

	dawn
	/dɔːn/
	
	buổi bình minh

	draw
	/drɔː/
	
	kéo, lôi

	awful
	/'ɔːfəl/
	
	khủng khiếp, hãi hùng


- "oa" được phát âm là /ɔː/ khi đứng trước "r"

	board
	/bɔːd/
	
	tấm ván

	coarse
	/kɔːs/
	
	thô lỗ


	soar
	/sɔː/
	
	bay vút lên


i. Nguyên âm ngắn /ʊ/

- Cách phát âm: Lưỡi di chuyển về phía sau, môi mở hẹp và tròn. Ví dụ

	put
	/pʊt/
	
	đặt, để

	cook
	/kʊk/
	
	nấu thức ăn

	good
	/gʊd/
	
	tốt

	look
	/lʊk/
	
	nhìn


- "oo" thường được phát âm là /ʊ/

	book
	/bʊk/
	
	sách

	good
	/gʊd/
	
	tốt

	look
	/lʊk/
	
	nhìn

	cook
	/kʊk/
	
	nấu ăn


- "ou" được phát âm là /ʊ/ trong một số trường hợp : 

	could
	/kʊd/
	
	có thể

	should
	/ʃʊd/
	
	phải, nên

	would
	/wʊd/
	
	sẽ, muốn


j. Nguyên âm dài /u:/
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-  Cách phát âm: Môi mở tròn, nhỏ. Lưỡi đưa về phía sau nhiều hơn so với khi phát âm /ʊ/. Ví dụ

	you
	/juː/
	
	bạn

	too
	/tuː/
	
	cũng...

	shoe
	/ʃuː/
	
	giầy

	blue
	/bluː/
	
	màu xanh


- "o" thường được phát âm là /uː/ trong một vài từ thông dụng có tận cùng bằng o hay o với phụ âm.

	do
	/duː/
	
	làm

	move
	/muːv/
	
	cử động

	lose
	/luːz/
	
	mất, đánh mất

	prove
	/pruːv/
	
	chứng minh


- "u" còn được phát âm là /uː/
	blue
	/bluː/
	
	màu xanh lam

	brute
	/bruːt/
	
	con vật, người thô bạo

	flute
	/fluːt/
	
	ống sáo


- "oo" còn được phát âm là /uː/
	cool
	/kuːl/
	
	mát mẻ

	food
	fuːd/
	
	đồ ăn, thực phẩm

	too
	/tuː/
	
	cũng

	pool
	/puːl/
	
	bể bơi


- "ou" được phát âm là /uː/ trong một số trường hợp

	croup
	/kruːp/
	
	bệnh đau cổ họng

	group
	/gruːp/
	
	một nhóm, một đám

	troupe
	/truːp/
	
	gánh hát


- "ui" được phát âm là /uː/ trong một số trường hợp

	bruise
	/bruːz/
	
	vết thương, vết bầm tím da

	bruit
	/bruːt/
	
	tin đồn, tiếng đồn

	fruit
	/fruːt/
	
	trái cây


k. Nguyên âm ngắn /ə/

- Cách phát âm: Cách phát âm: Đây là một nguyên âm rất ngắn. Khi phát âm đưa lưỡi lên phía trước và hơi hướng lên trên.

(Những nguyên âm như a, e, i, o, u trong phần không nhấn mạnh của một chữ có thể được phát âm là /ə/ hoặc /ɪ/ ví dụ trong từ accept, từ a được phát âm là /ə/ vì nó không phải là từ có trọng âm nhấn vào). Ví dụ

	banal
	/bəˈnɑːl/
	
	thường, tầm thường

	letter
	/ˈletə(r)/
	
	lá thư

	calendar
	/ˈkælɪndə(r)/ 
	
	lịch


- "a" được phát âm là /ə/

	banana
	/bəˈnɑːnə/ 
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quả chuối

	sofa
	/ˈsəʊfə/
	
	ghế bàng

	apartment
	/əˈpɑːtmənt/ 
	
	căn hộ


- "e" được phát âm là /ə/

	answer
	/ˈɑːnsə(r)/ 
	
	trả lời

	mother
	/ˈmʌðə(r)/
	
	mẹ

	silent
	/ˈsaɪlənt/
	
	im lặng


- "o" được phát âm là /ə/

	compare
	/kəmˈpeə(r)/ 
	
	so sánh

	control
	/kənˈtrəʊl/ 
	
	kiểm soát

	continue
	/kənˈtɪnjuː/
	
	tiếp tục


- "u" được phát âm là /ə/

	upon
	/əˈpɒn/
	
	bên trên

	picture
	/ˈpɪktʃə(r)/
	
	bức tranh

	suggest
	/səˈdʒest/
	
	gợi ý


l. Nguyên âm dài /ɜ:/
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- Cách phát âm: Đây là nguyên âm dài, khi phát âm miệng mở vừa, vị trí lưỡi thấp. (lưu ý: ở một số sách /ɜː/ được phiên âm là /əː/. Ví dụ

	bird
	/bɜːd/
	
	con chim

	word
	/wɜːd/
	
	từ, lời nói

	burst
	/bɜːst/
	
	sự nổ tung, tiếng nổ


- "o" thường được phát âm là /ɜː/ trong một số trường hợp

	work
	/wɜːk/
	
	công việc

	world
	/wɜːld/
	
	thế giới

	word
	/wɜːd/
	
	từ


- "u" còn được phát âm là /ɜː/

	burn
	/bɜːn/
	
	đốt cháy

	burglar
	/'bɜːglər/
	
	kẻ trộm

	burly
	/'bɜːlɪ/
	
	lực lưỡn, vạm vỡ

	curtain
	/'kɜːtən/
	
	rèm cửa


- "i", "e", "ea" và "ou" thỉnh thoảng cũng được phát âm là /ɜː/ khi trọng âm rơi vào những từ này

	bird
	/bɜːd/
	
	con chim

	herd
	/hɜːd/
	
	bầy, đàn, bè lũ

	were
	/wɜː(r)/
	
	thì, là (quá khứ của to be)


m. Nguyên âm đôi /eɪ/

- Cách phát âm: Phát âm hơi kéo dài từ /e/ dần dần chuyển đến và kết thúc tại /ɪ/. Âm /ɪ/ phát âm rất ngắn và nhanh. Ví dụ

	pay
	/peɪ/
	trả tiền

	shade
	/ʃeɪd/
	bóng tối, bóng râm

	tail
	/teɪl/
	cái đuôi


- "a" được phát âm là /eɪ/ trong những từ có một âm tiết và có hình thức tận cùng bằng a+phụ âm+e

	gate
	/geɪt/
	cổng

	safe
	/seɪf/
	an toàn

	tape
	/teɪp/
	dây, dải băng

	date
	/deɪt/
	ngày


- "ai" được phát âm là /eɪ/ khi đứng trước một phụ âm trừ "r"

	rain
	/reɪn/
	mưa

	tail
	/teɪl/
	đuôi

	train
	/treɪn/
	tầu hỏa

	paint
	/peɪnt/
	sơn


- "ay" thường được phát âm là /eɪ/ trong những từ có tận cùng bằng "ay"

	clay
	/kleɪ/
	đất sét

	day
	/deɪ/
	ngày

	hay
	/heɪ/
	cỏ khô


- "ea" được phát âm là /eɪ/

	great
	/greɪt/
	lớn, danh tiếng

	break
	/breɪk/
	làm gãy, vỡ

	steak
	/steɪk/
	miếng mỏng, lát mỏng


n. Nguyên âm đôi /aɪ/
- Cách phát âm: Âm này bắt đầu bằng một nguyên âm ở giữa lưỡi /ɑː/ và nâng lên trên đến chữ /ɪ/, khi phát âm /ɑː/ miệng mở rộng, đến /ɪ/ miệng hẹp dần.

Ví dụ

	while
	/waɪl/
	trong khi

	rice
	/raɪs/
	gạo

	fine
	/faɪn/
	tốt, nguyên chất

	behind
	/bɪˈhaɪnd/
	đằng sau


- "i" thường được phát âm là /aɪ/ đối với những từ có một âm tiết mà tận cùng bằng i+phụ âm+e

	bike
	/baɪk/
	cắn, vết cắn

	site
	/saɪt/
	nơi chỗ, vị trí

	kite
	/kaɪt/
	cái diều


- "ie" được phát âm là /aɪ/ khi nó là những nguyên âm cuối của một từ có một âm tiết

	die
	/daɪ/
	chết

	lie
	/laɪ/
	nằm, nói dối

	pie
	/paɪ/
	bánh nhân


o. Nguyên âm đôi /ɪə/

- Cách phát âm: Đặt lưỡi và môi ở vị trí phát âm /ə/ sau đó di chuyển lưỡi đi lên và hướng ra phía ngoài một chút, âm /ɪ/ bật ra rất ngắn. Ví dụ

	beer
	/bɪə(r)/
	bia

	near
	/nɪə(r)/ 
	gần

	here
	/hɪə(r)/ 
	ở đây


- "ea" được phát âm là /ɪə/ trong những từ có nhóm ear

	tear
	/tɪə(r)/ 
	nước mắt

	clear
	/klɪə(r)/ 
	rõ ràng

	blear
	/blɪə(r)/ 
	mờ, không thấy rõ


- "ee" phát âm là /ɪə/ khi đứng trước tận cùng là "r" của mỗi từ

	beer
	/bɪə(r)/ 
	bia

	cheer
	/tʃɪə(r)/
	sự vui vẻ

	deer
	/dɪə(r)/ 
	con nai, hoẵng


p. Nguyên âm đôi /eə/

- Cách phát âm: Bắt đầu phát âm âm /e/ phát âm âm /e/ dài hơn bình thường một chút sau đó thêm âm /ə/ vào bằng cách dần dần di chuyển lưỡi lên trên và ra phía sau. Âm /ə/ được bật ra ngắn và nhanh. Lưu ý: trong một số sách /eə/ được kí hiệu là /ɛə/. Ví dụ

	air
	/eə(r)/
	không khí

	bear
	/beə(r)/ 
	mang vác, chịu đựng

	pair
	/peə(r)/ 
	đôi, cặp

	chair
	/tʃeə(r)/ 
	cái ghế


- "a" được phát âm là /eə/ trong những từ có một âm tiết mà tận cùng bằng "are" hoặc trong một âm tiết của một từ khi "a" đứng trước "r"

	bare
	/beə(r)/ 
	trần, trần truồng

	care
	/keə(r)/
	chăm sóc

	dare
	/deə(r)/ 
	dám

	fare
	/feə(r)/
	tiền vé


- "ai" phát âm là /eə/ khi đứng trước "r"

	air
	/eə(r)/
	không khí

	fair
	/feə(r)/
	công bằng

	hair
	/heə(r)/ 
	tóc


- "ea" được phát âm là /eə/

	bear
	/beə(r)/ 
	con gấu

	pear
	/peə(r)/ 
	trái lê

	tear
	/tɪə(r)/ 
	nước mắt
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q. Phụ âm /m/

- Cách phát âm: Vòm ngạc mềm hạ xuống thấp hơn, 

hai môi ngậm chặt lại, luồng hơi đi ra bên mũi.

 Ví dụ

	sum
	/sʌm/
	
	tổng

	game
	/geɪm/
	
	trò chơi

	more
	/mɔː(r)/ 
	
	hơn, nhiều hơn


r. Phụ âm /ð/

[image: image14.png]


- Cách phát âm: Đặc tính: phụ âm kêu (voiced consonant), 

âm môi răng (tip-dental), phụ âm xát (fricative)

Cách phát âm: tương tự khi phát âm /θ/, 

dùng giọng tạo ra âm rung trong vòm miệng. Ví dụ

	they
	/ðeɪ/
	
	họ

	father
	/ˈfɑːðə(r)/ 
	
	cha, bố

	this
	/ðɪs/
	
	cái, vật này


s. Phụ âm /θ/

- Đặc tính: phụ âm không kêu (voiceless consonant), âm môi răng (tip-dental), phụ âm xát (fricative)
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- Cách phát âm: đặt đầu lưỡi ở giữa hai hàm răng phía trước. đẩy luồng hơi ra ngoài qua răng và đầu lưỡi. Ví dụ

	thief
	/θiːf/
	
	kẻ trộm

	thin
	/θɪn/
	
	mỏng, gầy

	teeth
	/tiːθ/
	
	răng


- "th" được phát âm là /θ/ khi: 

- Khi nó đứng đầu, giữa hay cuối từ

	think
	/θɪŋk/
	nghĩ, suy nghĩ

	thing
	/θɪŋ/
	đồ vật

	thorn
	/θɔːn/ 
	gai nhọn

	thumb
	/θʌm/
	ngón tay cái


- Khi "th" được thêm vào một tính từ để chuyển thành danh từ

	width
	/wɪtθ/ 
	bề rộng

	depth
	/depθ/
	độ sâu

	length
	/leŋkθ/
	chiều dài

	strength
	/streŋθ/
	sức mạnh


- Khi "th" chỉ số thứ tự

	fourth
	/fɔːθ/
	số thứ 4

	fifth
	/fɪfθ/
	số thứ 5

	sixth
	/sɪksθ/
	số thứ 6


t. Phụ âm /tʃ/

- Đặc tính: phụ âm không kêu (voiceless consonant) âm được tạo ra giữa phần mặt lưỡi trước và vòm miệng (blade/front-palato-alveolar), âm tắc xát (africate)
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- Cách phát âm: đây là một âm đơn bắt đầu với /t/ và kết thúc với /ʃ/. Đầu tiên đặt đầu lưỡi ở chân hàm trên và nâng vòm ngạc mềm để giữ luồng hơi trong một thời gian ngắn. Hạ đầu lưỡi xuống khỏi chân hàm một cách nhẹ nhàng để luồng hơi trong miệng thoát ra ngoài, một âm xát nổ sẽ được tạo ra ngay sau đó. Ví dụ

	chain
	/tʃeɪn/
	dây xích

	nature
	/ˈneɪtʃə(r)/ 
	tự nhiên

	question
	/ˈkwestʃən/
	câu hỏi

	church
	/tʃɜːtʃ/ 
	nhà thờ


- "c" được phát âm là /tʃ/

	cello
	/ˈtʃeləʊ/ 
	đàn Viôlôngxen

	concerto
	/kənˈtʃɜːtəʊ/ 
	bản hòa tấu


- "t" được phát âm là /tʃ/

	century
	/ˈsentʃəri/ 
	thế kỷ

	natural
	/ˈnætʃərəl/
	thuộc tự nhiên

	culture
	/ˈkʌltʃə(r)/ 
	văn hóa


- "ch" được phát âm là /tʃ/

	cheap
	/tʃiːp/
	rẻ

	chicken
	/ˈtʃɪkɪn/
	gà con

	child
	/tʃaɪld/
	đứa trẻ


u. Phụ âm /dʒ/
- Đặc tính: phụ âm kêu (voiced consonant) âm được tạo ra giữa phần mặt lưỡi trước và vòm miệng (blade/front-palato-alveolar), âm tắc xát (africate)

- Cách phát âm: đây là phụ âm đơn bắt đầu với /d/ và kết thúc với /ʒ/. Đầu tiên đầu lưỡi chạm vào phầm vòm miệng phía trước để ngăn luồng hơi lại một thời gian ngắn. Dần dần hạ lưỡi xuống để luồng hơi thoát ra ngoài, một âm xát nổ sẽ được tạo ra một cách tự nhiên sau đó. Ví dụ

	joy
	/dʒɔɪ/
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vui mừng

	gin
	/dʒɪn/
	cạm bẫy

	edging
	/edʒ/
	viền, bờ

	soldier
	/ˈsəʊldʒə(r)/ 
	binh sĩ


- "d" được phát âm là /dʒ/

	soldier
	/ˈsəʊldʒə(r)/ 
	binh lính

	verdure
	/ˈvɜːdʒə(r)/ 
	sự tươi tốt

	schedule
	/ˈskedʒul/
	lịch trình


- "g" được phát âm là // khi đứng trước e, i, y và nếu một từ có dạng tận cùng là"ge"

	cage
	/keɪdʒ/
	lồng, chuồng

	stage
	/steɪdʒ/
	sân khấu

	village
	/ˈvɪlɪdʒ/
	làng


v. Phụ âm /f/

- Đặc tính: phụ âm không kêu (voiceless consonant) âm môi răng, kết hợp răng hàm trên và môi dưới để phát âm (labio-dental). Đây là phụ âm xát (fricative)
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- Cách phát âm: đặt xát răng hàm trên trên môi dưới, thổi luồng hơi đi ra qua môi, miệng hơi mở một chút. Ví dụ

	fan
	/fæn/
	cái quạt

	phone
	/fəʊn/ 
	điện thoại

	laugh
	/lɑːf/ 
	cười lớn

	fat
	/fæt/
	béo


- "f" thường được phát âm là /f/

	fan
	/fæn/
	cái quạt

	fat
	/fæt/
	béo

	coffee
	/ˈkɒfi/ 
	cà phê


- "ph" và "gh" được phát âm là /f/ trong mọi trường hợp

	phonetic
	/fəʊˈnetɪk/ 
	thuộc ngữ âm học

	photo
	/ˈfəʊtəʊ/ 
	bức ảnh

	phrase
	/freɪz/
	cụm từ


x. Phụ âm /v/

- Đặc tính: phụ âm kêu (voiced consonant) âm môi răng, kết hợp răng hàm trên và môi dưới để phát âm (labio-dental). /v/ là phụ âm xát (fricative)

- Cách phát âm: vị trí và cách phát âm tương tự như khi phát âm /f/, đặt hàm trên lên trên môi dưới, để luồng hơi đi ra qua môi và răng, miệng hơi mở một chút. Dùng giọng tạo ra phụ âm kêu. Ví dụ

	favour
	/ˈfeɪvə(r)/
	thiện ý, sự quý mến

	oven
	/ˈʌvən/
	lò (để hấp bánh)

	view
	/vjuː/
	nhìn, quan sát

	heavy
	/ˈhevi/
	nặng

	move
	/muːv/
	chuyển động


y. Từ có tận cùng là s/es

Cách đọc tận cùng là s/es áp dụng cho:

- Danh từ số ít đổi sang số nhiều. Ex: book – books, class – classes

- Danh từ số ít tận cùng bằng -s. Ex: physics, series, etc.

- Động từ ngôi thứ 3 số ít thì hiện tại. Ex: sleeps, watches, etc.

- Dạng viết tắt. Ex: what’s, he’s. etc.

- Dạng thức sở hữu. Ex: George’s mother, one man’s meal, etc.

	Âm cuối của từ nguyên thể 
	Ví dụ
	Cách đọc –s/es

	Vô thanh
	/p/
	Ropes
	/s/

	
	/f/
	Cliffs
	

	
	/t/ 
	Starts 
	

	
	/θ/
	Booths 
	

	
	/k/
	Books 
	

	Hữu thanh
	/b/
	/g/
	Cabs, tags
	/z/

	
	/l/
	/v/
	Girls, gloves
	

	
	/m/
	/r/
	Combs, soars
	

	
	/n/
	/ð/
	Cans, lathers
	

	
	/d/
	/ŋ/
	Adds, stings 
	

	
	/∫/
	Wishes
	/iz/

/iz/

	
	/t∫/
	Churches
	

	
	/З/
	Roughes 
	

	
	/s/
	Buses
	

	
	/z/
	Houses
	

	
	/dЗ/
	Languages 
	


z. Từ có tận cùng là -ed
Cách đọc tận cùng là -ed áp dụng cho:

· Động từ theo quy tắc của thì quá khứ đơn (past simple) và quá khứ phân từ (past participle). Ex: Want – wanted, hope - hoped, etc.

· Tính từ có tận cùng là -ed. Ex: hot-blooded, naked, etc.

	Âm cuối của từ nguyên thể
	Ví dụ
	Pronounce the -ed:

	Vô thanh
	/t/
	Want - wanted
	/ Id/

	Hữu thanh
	/d/
	End - ended
	

	Vô thanh
	/p/
	Hope - hoped
	/ t/

	
	/f/
	Laugh - laughed
	

	
	/s/
	Fax - faxed
	

	
	/S/
	Wash - washed
	

	
	/tS/
	Watch - watched
	

	
	/k/
	Like - liked
	

	Hữu thanh
	All other sounds,
	Play - played
	/ d/


Ngoài ra, GV cũng cần phải giới thiệu trong các tiết nghe và nói về các phần sau:

+ Trọng âm từ: Trong tiếng Anh các từ có hai âm tiết trở lên luôn có một âm tiết phát âm khác biệt hẳn so với những âm tiết còn lại về độ dài, độ lớn và độ cao. Âm tiết nào được phát âm to hơn, giọng cao hơn và kéo dài hơn các âm khác trọng cùng một từ thì ta nói âm tiết đó đươc nhấn trọng âm. Hay nói cách khác, trọng âm rơi vào âm tiết đó. Ví dụ:

happy / ‘hæpi/ trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất

arrive /ə’raiv/ trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai

+ Trọng âm câu: Trong một câu, những từ được nhấn trọng âm thì thường phát âm to hơn và chậm hơn những từ còn lại. Trọng âm câu rất quan trọng, vì khi nói, từ mà người nói nhấn trọng âm cũng như cách mà họ đánh trọng âm vào cùng một từ có thể làm thay đổi hoàn toàn nghĩa hàm chứa trong câu nói.

Ví dụ:  

I’m in the classroom. (Tôi chứ không phải ai khác đang ở trong lớp học.)

I’m in the classroom. (Tôi đang ở trong lớp học chứ không phải ở nơi nào khác.)

+ Ngữ điệu: là sự lên và xuống giọng khi nói. Người nghe có thể hiểu nhầm hoặc hiểu sai hoàn toàn ý của người nói nếu như người nói lên, xuống giọng không đúng chỗ.

+ Nhịp điệu: là sự thể hiện một cách đều đặn các âm tiết có trọng âm trong mỗi nhóm ngữ nghĩa theo một khoảng thời gian tương đối đều nhau. Nói một cách khái quát, nhịp điệu tiếng Anh có thể bao gồm một hoặc hơn một đơn vị nhịp điệu. Mỗi đơn vị nhịp điệu bao giờ cũng phải là đơn vị có nghĩa - luôn có một âm tiết mang trọng âm đóng vai trò làm trung tâm và có thể có một hoặc nhiều âm tiết không có trọng âm đứng trước hoặc sau âm tiết có trọng âm của đơn vị nhịp điệu ấy.

B. Các phương pháp giúp SVHS tự phát triển kỹ năng phát triển khả năng phát âm:
Để giao tiếp tiếng Anh tốt, thì kỹ năng nói tiếng Anh là kỹ năng quan trọng nhất. Do đó việc phát âm tiếng Anh chuẩn sẽ giúp kỹ năng nghe và nói tốt lên. Để phát âm tốt, SVH S không chỉ học trên lớp mà chủ yếu là phải tự luyện tập. Sau đây là 1 số phương pháp tự học mà tôi đã giới thiệu cho các em:
1. Tạo thói quen kiểm tra cách phát âm của các từ tiếng Anh trong từ điển:
SVHS có 1 thói quen hết sức nguy hiểm đó là khi gặp 1 từ mới, các bạn sẽ tự nghĩ ra cách để đọc chứ không có thói quen tra từ điển để kiểm tra cách đọc. Đây là 1 thói quen hết sức tai hại vì đến 99% là các bạn sẽ phát âm sai. Và khi các bạn phát âm sai thì sẽ dẫn đến việc các bạn nói sai làm người khác không hiểu và ngược lại các bạn cũng sẽ không hiểu khi nghe 1 người nào đó phát âm đúng từ này. Vì vậy, phải tạo thói quen kiểm tra cách phát âm chuẩn xác trước khi nói. Việc đoán mò sẽ làm hỏng cách phát âm nhưng các em lại không hề biết, thế là cứ tiếp tục lặp lại âm sai đó, cho đến khi nó trở thành tiềm thức, trở thành phản xạ tự nhiên và sẽ rất khó để sửa cái gì đã quá ăn sâu vào tiềm thức dù sau đó đã được giáo viên chỉnh sửa. Ở trên lớp tôi luôn cố gắng phát âm hoặc đọc trước khi cho SVHS nói để tạo cho các em thói quen phải nghe người khác nói và lặp lại chứ không được tự nghĩ ra cách đọc. Luôn cố gắng sửa lỗi cho các em khi các em phát âm sai. Hiện tại các em có sử dụng smartphone rất nhiều và đây chính là điều kiện rất tốt để tra từ điển trên điện thoại.
2. Loại bỏ tâm lý e ngại, sợ sai khi nói:
SVHS luôn sợ sai và không tự tin vì nghĩ rằng phát  âm của mình chưa chuẩn. Vì vậy để nói Tiếng Anh lưu loát các em cần rèn luyện sự tự tin cho mình. Sự tự tin được trau dồi qua trải nghiệm. Càng nói nhiều, các em sẽ càng thấy tự tin giao tiếp hơn. Hơn nữa, việc nói tiếng Anh nhiều sẽ giúp các em có phản xạ ngôn ngữ nhanh nhạy, vì thế sau này các em sẽ có thể nói lưu loát và sử dụng vốn từ phong phú hơn. Trong lớp tôi luôn khuyến khích các em nói càng nhiều càng tốt. Còn đối với các em quá nhút nhát thì tôi phát triển từng bước từ lặp lại, tự đọc lại, và cuối cùng mới là tự nói.
3.  Ghi âm lại giọng nói của mình
Tôi luôn khuyến khích các em ghi âm lại giọng của mình khi đọc đoạn văn, sau đó sẽ so sánh với giọng của người bản xứ xem giọng của mình khác họ ở điểm nào? Sau khi đã nhận biết được những sự khác nhau thì các em sẽ dễ dàng điều chỉnh sao cho giống giọng của người bản xứ. Đặc biệt khi đọc một đoạn văn nào đó, các em nên đọc ít nhất là ba lần. Mỗi lần như vậy các em sẽ nhận ra được mình phát âm chưa tốt ở chỗ nào và điều chỉnh thì sau đó, các em sẽ phát âm chuẩn và rõ ràng hơn.

4. Luyện nghe đều đặn và nhắc lại
Việc luyện nghe thường xuyên giúp các em cảm nhận được cách phát âm, từ đó các bạn có thể bắt chước và thực  hành theo. Các em nên lắng nghe và đọc cùng để phát âm được chính xác các từ. Đặc biệt, tôi luôn khuyên các em nên nghe tiếng Anh trước khi đi ngủ. Đây là thời gian tốt nhất để các em có thể lắng nghe 1 cách tĩnh tâm nhất.
5.  Đọc nhiều mỗi ngày.
Hãy đặt cho mình chỉ tiêu một ngày phải đọc ít nhất 10 trang tiếng Anh hoặc luyện đọc thật to trong khoảng 15 phút. Nếu các em đọc to, các em sẽ phát hiện tốt hơn lỗi sai trong cách phát âm của bạn. Việc phát hiện ra lỗi sai sẽ giúp các em điều chỉnh phát âm của mình và điều đó sẽ giúp các em tiến bộ.

3. Kết quả áp dụng Sáng kiến:

Tôi đã áp dụng các phương pháp này cho tất cả các lớp mà tôi giảng dạy và thực tế là đã đạt được các kết quả hết sức khả quan. Các em bắt đầu có ý thức về việc không được đọc 1 cách tuỳ ý và đã có thói quen nghe GV hay nghe người bản xứ đọc trước khi phát âm 1 từ nào đó. Các em cũng đã mạnh dạn hơn trong giao tiếp vì các em chắc rằng mình đã đọc đúng và do đó khả năng nghe của các em cũng đã được cải thiện rất nhiều. Các tiết học nghe, nói, phát âm đã trở nên sinh động và hứng thú hơn khi các em có thể tương tác với GV và các bạn. Điều này giúp các em không cảm thấy nhàm chán và ngại ngùng khi giao tiếp.
4. Lợi ích xã hội mang lại trong năm áp dụng
Khi học một ngoại ngữ, mục tiêu quan trọng nhất là đạt được mục đích giao tiếp, tức là làm cho đối phương hiểu mình đang nói gì. Vì vậy, nếu SVHS phát âm đủ chuẩn, đúng và rõ ràng, đối phương sẽ có thể dễ dàng tiếp thu hơn là nghe một người "non-native" vừa bị ảnh hưởng tiếng mẹ đẻ vừa phát âm sai. Do đó, việc SVHS chúng ta phát âm đúng, giao tiếp tốt là 1 lợi thế rất lớn để cho các em cơ hội xin được các công việc tốt, cơ hội thăng tiến cao.
5. Các đơn vị/lĩnh vực khác có thể áp dụng sáng kiến

Đề tài được áp dụng rộng rãi cho các học sinh – sinh viên các hệ có học tiếng Anh trong trường.Cách làm trên đã được áp dụng và mang lại kết quả rất khả quan. Tuy nhiên, để giúp SVHS học phát âm tốt hơn, tôi kiến nghị giáo trình cần lồng ghép việc dạy ngữ âm trong các tiết học đặc biệt là giới thiệu cách phát âm các âm tiết để SVHS có thể cải thiện được khả năng phát âm của mình.

Cần tăng số tiết học để GV có đủ thời gian giới thiệu kĩ với SVHS về cách phát âm và phân biệt các cặp âm giống nhau. 

Cần tổ chức các hội thảo, chuyên đề cho GV dạy tiếng Anh thông qua đó GV có cơ hội trao đổi, học hỏi những kinh nghiệm về dạy phát âm cho SVHS.

Đối với nhà trường, trong các bài kiểm tra, thi cuối học phần cần lồng ghép kiểm tra kĩ năng nghe của SVHS hoặc tổ chức các cuộc thi nói tiếng Anh mà ở đó phát âm chuẩn là một tiêu chí tính điểm.

6. Đánh giá phạm vi ảnh hưởng của Sáng kiến:

· Chỉ có hiệu quả trong phạm vi Đơn vị áp dụng.
· Đã được chuyển giao, nhân rộng việc áp dụng ra phạm vi sở, ngành theo chứng cứ đính kèm.
· Đã phục vụ rộng rãi người dân trên địa bàn Thành phố, hoặc đã được chuyển giao, nhân rộng việc áp dụng trên địa bàn Thành phố theo chứng cứ đính kèm. 

· Đã phục vụ rộng rãi người dân tại Việt Nam, hoặc đã được chuyển giao, nhân rộng việc áp dụng tại nhiều tỉnh, thành theo chứng cứ đính kèm.
7. Các chứng cứ đính kèm để minh họa về phạm vi ảnh hưởng (*): 
	 Bộ phận/Đơn vị áp dụng
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày   tháng   năm

     Người viết sáng kiến
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